
UBND TỈNH KON TUM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CỘNG ĐỒNG KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

 

Tên môn học: Tiếng Anh giao tiếp. 

Mã môn học: 33280123 

Thời gian thực hiện môn học: 270 giờ; (Lý thuyết: 78 giờ; Thực hành, thí 
nghiệm, thảo luận, bài tập: 180 giờ; Kiểm tra: 12 giờ) 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHÂN CỦA MÔN HỌC  

- Vị trí: Là môn học nâng cao kỹ năng giao tiếp 

- Tính chất: Là môn học dành cho các học viên có nhu cầu trau dồi và nâng 

cao kỹ năng giao tiếp.  

II. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Vận dụng Tiếng Anh giao tiếp vào cuộc sống và biến thành vốn từ thông 
dụng hàng ngày để bản thân vốn từ đó không trở thành “ngôn ngữ chết”; 

- Giao tiếp Tiếng Anh hiệu quả với các tình huống giao tiếp thực tế, ngôn 
ngữ trò chuyện đời thường, tiếng lóng, thành ngữ…  

- Phát âm chuẩn để có thể giao tiếp Tiếng Anh thành thạo; 

- Phản xạ nhanh trong giao tiếp Tiếng Anh để tự tin đáp lại lời ngay sau khi 
được hỏi và đồng thời tương tác tự nhiên; 

- Trình bày theo chủ đề với kỹ năng hình ảnh hóa từ vựng và đưa chúng 
vào các chủ đề và ngữ cảnh cụ thể; 

- Vận dụng nguyên tắc 80/20 trong đó  20% kiến thức cốt lõi của Tiếng 
Anh giao tiếp để làm chủ được giao tiếp khi nói chuyện với khoảng 3000 từ 
vựng được sử dụng thường xuyên trong giao tiếp hằng ngày (80% còn lại là bổ 
sung và cập nhật); 

2. Kỹ năng 

- Giao tiếp trôi chảy mà không cần chuẩn bị nhiều, qua đó có thể trao đổi 
thường xuyên với người bản ngữ mà không gây khó khăn trong giao tiếp; 

- Tạo ra các văn bản rõ ràng, cụ thể về nhiều chủ đề khác nhau; có thể diễn 
giải quan điểm đối với một vấn đề có tính thời sự, biết trình bày về cả mặt lợi và 
hại của một vấn đề; 
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- Tham gia các cuộc hội thoại ngắn và có thể thuật lại những thông tin cá 
nhân hay trình bày những ý kiến của mình, giới thiệu cách thuyết trình và thực 
hành kỹ năng này theo nhóm; 

- Phát triển các kỹ năng ngôn ngữ trong kỹ năng nghe và nói và đặc biệt khi 
tham gia các hoạt động như: thảo luận, đóng vai trong hội thoại và giải quyết các 
vấn đề tình huống;  

- Phối kết hợp giữa giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ để biểu lộ thái độ 
như giọng nói, diện mạo, nụ cười, nét mặt và ánh mắt, điệu bộ và cử chỉ; 

- Kết hợp giọng nói để đạt hiệu quả cao nhất trong giao tiếp như độ cao 
thấp, nhấn giọng, âm lượng, phát âm, từ đệm, nhịp điệu (trôi chảy-nhát gừng), 
cường độ (to-nhỏ), tốc độ (nhanh-chậm); 

-  Duy trì thói quen sử dụng tiếng Anh hàng ngày để Tiếng Anh không bị 
“mòn” theo thời gian; 

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Có ý thức trong học tập, có năng lực tự học và tự tin trong giao tiếp; 

- Nghiêm túc, sáng tạo, chịu khó học hỏi; 
- Có phương pháp học tập tích cực và trau dồi kiến thức; 

- Ý thức được tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực Tiếng Anh giao tiếp; 

- Điều chỉnh hành vi và thái độ trong giao tiếp với mọi người , có tinh thần 
trách nhiệm với các thành viên khi làm việc theo nhóm; 

III. NỘI DUNG 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian  

1.1. Mô đun 1 (90 giờ): Giáo trình Q: Skills for Success - Listening and 

Speaking Intro  

 

Số 
TT 

Tên bài, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực hành, 
thảo luận,  

bài tập 

Kiểm 
tra 

 

1 

Unit 1: Social Psychology 
Listening: Are you interested in 
history? 
- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Building vocabulary : 

Collocation for hobbies and 

interest 

Speaking 
- Grammar: Simple Present 

- Pronunciation: Simple present 

10 3 7 
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Số 
TT 

Tên bài, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực hành, 
thảo luận,  

bài tập 

Kiểm 
tra 

third-person -s/-es 

- Speaking skill: Keeping a 

conversation going 

- Note-taking Skill: Writing 

important words 

Unit assignment 
Interview and introduce a 

classmate 

2 

Unit 2: Education 
Listening: Let's take a tour 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Listening skill: Listening for 

examples 

- Note-taking skill: Taking notes 

on examples 

- Building vocabulary: Using a 

dictionary - antonyms 

Speaking 
- Grammar: Adjectives; Adverbs + 

adjectives 

- Pronunciation: Sentence stress 

- Speaking skill: Giving opinions 

- Note-taking Skill: Writing 

important words 

Unit assignment 
Plan a perfect school 

10 3 7 
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4 

Unit 3: Cultural studies 
Listening: Lifestyle and Food 

Choices 
- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Building vocabulary : Prefixes 

and suffixes 

- Pronunciation: Stressed syllables 

- Listening skill: Listening for 

reasons 

10 3 7 
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Số 
TT 

Tên bài, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực hành, 
thảo luận,  

bài tập 

Kiểm 
tra 

Speaking 
- Grammar: Verbs + gerunds or 

infinitives 

- Note taking skill: Taking notes 

on an interview 

Unit assignment 
Design a survey and interview a 

classmate  

5 

 

 

Unit 4: Socialogy 
Listening: Why do you come to 

the park? 
- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Building vocabulary : 

Collocation with do, play, and go 

Speaking 

- Grammar: Subject and Object 

pronouns 

- Pronunciation: Reduced 

pronouns 

- Speaking skill: Agreeing and 

disagreeing 

Unit assignment 
Having a group discussion about 

fun places in your area 

•  

10 3 7 

 

6 • Test 2 1   1 

7 

Unit 5: Architecture  

Listening 1: How do you like 
your home? 
- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Listening skill: listening for 

opinions 

- Note-taking skill: Taking  notes 

on pros and cons 

Listening 2: Housing proplems, 
housing solutions 

11 3 8 
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Số 
TT 

Tên bài, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực hành, 
thảo luận,  

bài tập 

Kiểm 
tra 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Building vocabulary: Compound 

nouns 

- Pronunciation: stress on 

compound nouns 

Speaking 
- Grammar: Prepositions of 

location 

Unit assignment 

Design a home and give a 

presentation 

8 

Unit 6: Health Sciences 
Listening 1: Health watch 
- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Listening skill: listening for 

frequency 

- Note-taking skill: Taking  notes 

in a chart 

Listening 2: How often do you 

work out? 
- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Building vocabulary: Adjectives 

ending in -ed 

Speaking 
- Grammar: Modal can and should 

- Pronunciation: Stressing 

important words 

- Speaking skill: Asking for 

repetition 

Unit assignment 

Make and discusss a health survey 

11 3 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Test 3 1   1 

10 
Unit 7: Urban planning 
Listening 1: Travel talk 

12 4 8  
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Số 
TT 

Tên bài, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực hành, 
thảo luận,  

bài tập 

Kiểm 
tra 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Skill review: Listening for 

frequency 

Listening 2: making positive 
changes 
- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Building vocabulary: Using the 

dictionary - word families 

Speaking 
- Grammar: Past of be; Simple 

past affirmative statements 

- Pronunciation: -ed endings 

- Speaking skill: Using open 

questions 

Unit assignment 
Give a presentation about a special 

city 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Unit 8: Developmental  
Psychology 

Listening 1: Henrietta Leavitt: 
Understanding the Stars 
- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Listening skill: listening for 

sequence 

Listening 2: Naguib Mahfouz: A 
Successful Writer 
- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Building vocabulary: Phrases 

with get 

Speaking  
- Grammar: Simple Past with 

Regular and Irregular Verbs 

12 4 8 
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Số 
TT 

Tên bài, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực hành, 
thảo luận,  

bài tập 

Kiểm 
tra 

- Pronunciation: Numbers with -

teen and -ty 

Unit assignment 
Interview a classmate and give a 

presentation 

12 Test 4 1   1 

 Cộng 90 26 60 4 

1.2. Mô đun 2 (90 giờ): Giáo trình Q: Skills for Success - Listening and 

Speaking 1  

Số 
TT 

Tên bài, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực hành, 
thảo luận, 

bài tập 

Kiểm 
tra 

 

1 

Unit 1: Business 
Listening1 : Looking for a job 
- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Listening skill: Listening for key 

words and phrases 

Listening 2: The Right Person for 
the Job 
- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Vocabulary skill: Distinguishing 

between words with similar 

meanings 

Speaking 
- Grammar: Simple Present and 

Simple Past 

- Pronunciation: Simple past -ed 

- Speaking skill: Asking for 

repetition and clarification 

Unit assignment 
Role-play a job interview 

10 3 7 

 

2 

Unit 2: Cultural Studies 
Listening 1: International 
Advertising 
- Preview the listening 

10 3 7 
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Số 
TT 

Tên bài, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực hành, 
thảo luận, 

bài tập 

Kiểm 
tra 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Listening skill: Listening for main 

ideas and details 

- Note-taking skill: Taking notes on 

examples 

-Building vocabulary: Using a 

dictionary - antonyms 

Listening 2: Cultural Problems 
- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Vocabulary skill: Words in 

context 

Speaking 
- Grammar: Should and shouldn't; 

It's +adj + inf 

- Pronunciation: The schwa /ǝ/ 
sound 

- Speaking skill: Presenting 

information from notes 

Unit assignment 
Giving a presentation 

3 • Test 1 1   1 

4 

Unit 3: Sociology 
Listening 1: Places in Danger 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Listening skill: Understanding 

numbers and dates 

Listening 2: A Helpful Vacation 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

Speaking 
- Grammar: Be going to 

- Pronunciation: Reduction of be 

going to 

- Speaking skill: Introducing topics 

10 3 7 
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Số 
TT 

Tên bài, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực hành, 
thảo luận, 

bài tập 

Kiểm 
tra 

in a presentation 

Unit assignment 

• Plan and present a travel tour 

5 

 

 

Unit 4: Physiology 
Listening 1: Charles Dickens - 
Making Readers Laugh after 200 
Years 
- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Listening skill: Listening for 

specific information 

- Note-taking skill: Making notes 

using a word web 

Listening 2: What's your sense of 
humor? 
- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Vocabulary skill: Synonyms 

Speaking 

- Grammar: Simple present for 

informal naratives 

- Pronunciation: Simple present 

third person -s/-es 

- Speaking skill: Using eye contact, 

tone of voice, and pause 

Unit assignment 
Tell a joke or a funny story 

10 3 7 

 

6 Test 2 1   1 

7 

Unit 5: Psychology 

Listening 1: Body and Mind 
- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Listening skill: listening for signal 

words and phrases 

Listening 2: Sports in Our Lives 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

11 3 8 
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Số 
TT 

Tên bài, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực hành, 
thảo luận, 

bài tập 

Kiểm 
tra 

- Say what you think 

- Building vocabulary: Using the 

dictionary 

Speaking 
- Grammar: Gerunds as subjects or 

objects 

- Pronunciation: Intonation in 

questions 

- Speaking skill: Asking for and 

giving opinions 

Unit assignment 

Interview a group about sport 

preferences 

8 

Unit 6: Philosophy 
Listening 1: Dishonesty in Schools 
- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Listening skill: Making inferences 

Listening 2: What's the Right 
Thing to Do? 
- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Building vocabulary: Percentages 

ans fractions 

Speaking 
- Grammar: Conjunctions and and 

but 

- Pronunciation: Linking consonants 

to vowels 

- Speaking skill: Sourcing 

information 

Unit assignment 
Report on a class survey 

11 3 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Test 3 1   1 

10 

Unit 7: Behavioral Science 
Listening 1: Attitudes about 
Change 
- Preview the listening 

12 4 8  
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Số 
TT 

Tên bài, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực hành, 
thảo luận, 

bài tập 

Kiểm 
tra 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Skill review: Listening for 

different opinions 

Listening 2: Tips from a Life 

Coach 
- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Building vocabulary: Verb-noun 

collocations 

Speaking 
- Grammar: Imperatives of be + 

adjective 

- Pronunciation: content word stress 

in sentences 

- Note-taking skill: Using an outline 

- Speaking skill: Checking for 

listeners' understanding 

Unit assignment 
Giving instructions 

 

 

 

 

 

 

11 

Unit 8: Psychology 
Listening 1: The Science of Fear 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Listening skill: listening for 

examples 

Listening 2: What are you afraid 

of? 
- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Building vocabulary: Idioms and 

phrases 

Speaking  
- Grammar: So and such with 

adjectives 

- Pronunciation: Linking vowel 

sounds with /w/ or /y/ 

12 4 8 
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Số 
TT 

Tên bài, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực hành, 
thảo luận, 

bài tập 

Kiểm 
tra 

- Speaking skill: Expressing 

emotion 

Unit assignment 
Tell a personal story 

12 Test 4 1   1 

 Cộng 90 26 60 4 

1.3. Mô đun 3 (90 giờ): Giáo trình Q: Skills for Success - Listening and 

Speaking 2  

Số 
TT 

Tên bài, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực hành, 
thảo luận, 

bài tập 

Kiểm 
tra 

1 

Unit 1: Trends 
Listening 1: Extreme Fashion 
- Vocablulary 

- Preview listening 1 

- Listen for main ideas 

- Listen for details 

- What do you think? 

- Listening skill: Listening for main 

ideas 

Listening 2: Fashionomics 
- Vocablulary 

- Preview listening 2 

- Listen for main ideas 

- Listen for details 

- What do you think? 

- Vocabulary kill: Collocations: 

nouns and verbs 

Speaking 

- Grammar: The  Present 

Continuous 

- Pronunciation: Interjections and 

intonation 

- Speaking skill: Drawing attention 

to main ideas 

Unit assignment 

Role-play a discussion 

10 3 7  

2 
Unit 2: Color 
Listening 1: The colors of nature 

10 3 7 
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Số 
TT 

Tên bài, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực hành, 
thảo luận, 

bài tập 

Kiểm 
tra 

- Vocablulary 

- Preview listening 1 

- Listen for main ideas 

- Listen for details 

- What do you think? 

- Listening skill: Listening for cause 

and effect 

Listening 2: Building with color 
- Vocablulary 

- Preview listening 2 

- Listen for main ideas 

- Listen for details 

- What do you think? 

- Vocabulary kill: Word families: 

nouns and verbs 

Speaking 
- Grammar: There's and It's 

- Pronunciation: Swach in 

unstressed syllables 

- Speaking skill: Asking for and 

giving examples 

Unit assignment 
Present a building design 

 
 
 

3 • Test 1 1   1 

4 

Unit 3: Courtesy 
Listening 1: Be polite 

- Vocablulary 

- Preview listening 1 

- Listen for main ideas 

- Listen for details 

- What do you think? 

- Listening skill: Predicting 

Listening 2: Classroom etiquette 
- Vocablulary 

- Preview listening 2 

- Listen for main ideas 

- Listen for details 

- What do you think? 

- Vocabulary kill: Synomyns 

Speaking 

10 3 7 
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Số 
TT 

Tên bài, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực hành, 
thảo luận, 

bài tập 

Kiểm 
tra 

- Grammar: Modal verbs should 

and shouldn't 

- Pronunciation: Final /s/ or /z/ 

sounds 

- Speaking skill: Giving advice and 

making recommendation 

Unit assignment 

• Giving a presentation on manners 

5 

 

 

Unit 4: Games 
Listening 1: The game of life 
- Vocablulary 

- Preview listening 1 

- Listen for main ideas 

- Listen for details 

- What do you think? 

- Listening skill: Listening for 

names and dates 

Listening 2: Business is a game 
- Vocablulary 

- Preview listening 2 

- Listen for main ideas 

- Listen for details 

- What do you think? 

- Vocabulary kill: Word families: 

suffixes 

Speaking 
- Grammar: Imperative verbs 

- Pronunciation: Word stress 

- Speaking skill: Giving instructions 

Unit assignment 
Develop a board game 

10 3 7  

6 Test 2 1   1 

7 

Unit 5: Family ties 
Listening 1: Seperated at birth 
- Vocablulary 

- Preview listening 1 

- Listen for main ideas 

- Listen for details 

- What do you think? 

- Listening skill: Listening for 

11 3 8 
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Số 
TT 

Tên bài, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực hành, 
thảo luận, 

bài tập 

Kiểm 
tra 

reasons and explanations 

Listening 2: Family history 
- Vocablulary 

- Preview listening 2 

- Listen for main ideas 

- Listen for details 

- What do you think? 

- Vocabulary kill: Word families: 

verbs, nouns, adjectives 

Speaking 
- Grammar: Auxiliary verbs in 

questions 

- Pronunciation: Intonation in 

questions with or 

- Speaking skill: Expressing 

opinions 

Unit assignment 
Give an impromptu speech 

8 

Unit 6: Self-Reliance 
Listening 1: Howtoons 
- Vocablulary 

- Preview listening 1 

- Listen for main ideas 

- Listen for details 

- What do you think? 

- Listening skill: Listening for 

specific information 

Listening 2: Sell-it-yourself 
- Vocablulary 

- Preview listening 2 

- Listen for main ideas 

- Listen for details 

- What do you think? 

- Vocabulary kill: Using a 

dictionary 

Speaking 

- Grammar: Comparatives and 

superlatives 

- Pronunciation: Links between 

consonant sounds 

11 3 8 
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Số 
TT 

Tên bài, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực hành, 
thảo luận, 

bài tập 

Kiểm 
tra 

- Speaking skill: Asking for 

clarification 

Unit assignment 
Give a presentation 

9 Test 3 1   1 

10 

Unit 7: Use and Reuse 
Listening 1: Sustainable Dave 
- Vocablulary 

- Preview listening 1 

- Listen for main ideas 

- Listen for details 

- What do you think? 

- Listening skill: Recognizing a 

speaker's attitude 

Listening 2: The great Pacific 

Garbage Patch 
- Vocablulary 

- Preview listening 2 

- Listen for main ideas 

- Listen for details 

- What do you think? 

- Vocabulary kill: Compound nouns 

Speaking 
- Grammar: Future with will 

- Pronunciation: Word stress in 

compound nouns 

- Speaking skill: Summarizing 

Unit assignment 

Have a panel discussion 

12 4 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Unit 8: Storytelling 
Listening 1: The art of 
storytelling 
- Vocablulary 

- Preview listening 1 

- Listen for main ideas 

- Listen for details 

- What do you think? 

- Listening skill: Making inferences 

Listening 2: The great banana 
race 

12 4 8 
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Số 
TT 

Tên bài, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực hành, 
thảo luận, 

bài tập 

Kiểm 
tra 

- Vocablulary 

- Preview listening 2 

- Listen for main ideas 

- Listen for details 

- What do you think? 

- Vocabulary kill: Fixed 

expressions 

Speaking 
- Grammar: Simple past and 

narrative present 

- Pronunciation: Thought groups 

and pauses for effect 

- Speaking skill: Using sequence 

words and phrases 

Unit assignment 
Tell a story 

12 Test 4 1   1 

 Cộng 90 26 60 4 

2. Nội dung chi tiết 
2.1. Mô đun 1 (90 giờ) : giáo trình Q: Skills for Success - Listening and 

Speaking Intro  

Unit 1: Social Psychology     Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu: 
- Phân biệt được cách dùng của thì Hiện tại đơn  
- Nhận diện các từ thường đi với nhau để diễn tả sở thích 

- Phát triển kỹ năng ghi chú các từ quan trọng 

- Phỏng vấn và giới thiệu về bạn cùng lớp và nghe nói về chủ đề liên quan 

2. Nội dung bài 1 (Unit 1): 
Listening: Are you interested in history? 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Building vocabulary : Collocation for hobbies and interest 

Speaking 
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- Grammar: Simple Present 

- Pronunciation: Simple present third-person -s/-es 

- Speaking skill: Keeping a conversation going 

- Note-taking Skill: Writing important words 

Unit assignment 

Interview and introduce a classmate 

 

Unit 2: Education     Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu: 
- Phân biệt được cách dùng của tính từ và trang từ đi với tính từ  

- Nhận diện các từ tái nghĩa và cách sử dụng từ điển để tra cứu từ trái nghĩa 

- Phát triển kỹ năng ghi chú các ví dụ và nghe nói về chủ đề liên quan 

- Phát âm trọng âm của câu, cách đưa ra ý kiến  

2. Nội dung bài 2 (Unit 2): 

Listening: Let's take a tour 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Listening skill: Listening for examples 

- Note-taking skill: Taking notes on examples 

-Building vocabulary: Using a dictionary - antonyms 

Speaking 

- Grammar: Adjectives; Adverbs + adjectives 

- Pronunciation: Sentence stress 

- Speaking skill: Giving opinions 

- Note-taking Skill: Writing important words 

Unit assignment 

Plan a perfect school 

Unit 3: Cultural studies     Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu: 
- Phân biệt được cách dùng của động từ nguyên mẫu và danh động từ 

- Nắm được các tiền tố và hậu tố 

- Phát triển kỹ năng nghe về lý do, kỷ năng ghi chú khi phỏng vấn 
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- Luyện tập phát âm trọng âm của từ 

- Luyện kỷ năng thiết kế mẫu phiếu khảo sát và phỏng vấn bạn cùng lớp 

2. Nội dung bài 3 (Unit 3): 

Listening: Lifestyle and Food Choice 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Building vocabulary: Prefixes and suffixes 

- Pronunciation: Stressed syllables 

- Listening skill: Listening for reasons 

Speaking 

- Grammar: Verbs + gerunds or infinitives 

- Note taking skill: Taking notes on an interview 

Unit assignment 

Design a survey and interview a classmate 

Unit 4: Socialogy      Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu: 
- Phân biệt được cách dùng của đại từ nhân xưng và đại từ tân ngữ 

- Nhận diện các cụm từ đi với động từ do, play, và go 

- Phát triển kỹ năng nói bày tỏ sự đồng ý và không đồng ý, thảo luận nhóm 

về chủ đề liên quan 

- Phát âm các đại từ được rút gọn 

2. Nội dung bài 4 (Unit 4): 
Listening: Why do you come to the park? 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Building vocabulary: Collocation with do, play, and go 

Speaking 

- Grammar: Subject and Object pronouns 

- Pronunciation: Reduced pronouns 

- Speaking skill: Agreeing and disagreeing 

Unit assignment 
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Having a group discussion about fun places in your area 

 

Unit 5: Architecture   Thời gian: 11 giờ 

1. Mục tiêu: 
- Phân biệt được cách dùng của các giới từ chỉ vị trí 
- Hiểu rõ về danh từ ghép 

- Phát triển kỹ năng nghe về thể hiện ý kiến và thuyết trình về chủ đề liên quan. 

- Phát âm trọng âm của danh từ ghép 

2. Nội dung bài 5 (Unit 5): 
Listening 1: How do you like your home? 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Listening skil: listening for opinions 

- Note-taking skill: Taking notes on pros and cons 

Listening 2: Housing proplems, housing solutions 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Building vocabulary: Compound nouns 

- Pronunciation: stress on compound nouns 

Speaking 

- Grammar: Prepositions of location 

Unit assignment 

Design a home and give a presentation 

Unit 6: Health Sciences   Thời gian: 11 giờ 

1. Mục tiêu: 
- Phân biệt được cách dùng của các động từ khiếm khuyết 

- Liệt kê tính từ kết thúc bằng -ed 

- Phát triển kỹ năng nghe về sự thường xuyên 

- Phát âm nhấn mạnh các từ quan trọng trong câu, kỹ năng yêu cầu lặp lại 

- Thiết kế khảo sát và thảo luận về chủ đề sức khỏe 

2. Nội dung bài 6 (Unit 6): 
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Listening 1: Health watch 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Listening skill: listening for frequency 

- Note-taking skill: Taking  notes in a chart 

Listening 2: How often do you work out? 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Building vocabulary: Adjectives ending in -ed 

Speaking 

- Grammar: Modal can and should 

- Pronunciation: Stressing important words 

- Speaking skill: Asking for repetition 

Unit assignment 

Make and discusss a health survey 

Unit 7: Urban planning.  Thời gian: 12 giờ 

1. Mục tiêu: 
- Phân biệt được cách dùng thì quá khứ đơn của động từ tobe, và động từ 

có quy tắc 

- Nhận diện từ vựng theo nhóm và cách sử dụng tài liệu để tra cứu 

- Nghe nói sử dụng câu hỏi mở và thuyết trình về chủ đề liên quan 

- Phát âm chuẩn đuôi -ed của động từ có quy tắc 

2. Nội dung bài 7 (Unit 7): 
Listening 1: Travel talk 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Skill review: Listening for frequency 

Listening 2: making positive changes 

- Preview the listening 

- Work with the listening 
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- Say what you think 

- Building vocabulary: Using the dictionary - word families 

Speaking 

- Grammar: Past of be; Simple past affirmative statements 

- Pronunciation: -ed endings 

- Speaking skill: Using open questions 

Unit assignment 

Give a presentation about a special city 

Unit 8: Developmental Psychology.  Thời gian: 12 giờ 

1. Mục tiêu: 
- Phân biệt được cách dùng thì quá khứ đơn của động từ có quy tắc và động 

từ bất quy tắc 

- Nhận diện các cụm từ đi với get 

- Phát âm đuôi -teen và -ty 

- Phỏng vấn và thuyết trình về chủ đề liên quan 

2. Nội dung bài 8 (Unit 8): 

Listening 1: Henrietta Leavitt: Understanding the Stars 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Listening skill: listening for sequence 

Listening 2: Naguib Mahfouz: A Successful Writer 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Building vocabulary: Phrases with get 

Speaking  

- Grammar: Simple Past with Regular and Irregular Verbs 

- Pronunciation: Numbers with -teen and -ty 

Unit assignment 

Interview a classmate and give a presentation 

2.2. Mô đun 2 (90 giờ) : giáo trình Q: Skills for Success - Listening and 

Speaking 1  
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Unit 1: Business     Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu: 
- Phân biệt được cách dùng của thì Hiện tại đơn và thì quá khứ đơn  
- Nhận diện được các từ vựng về chủ đề nghề nghiệp, phân biệt các từ có 

nghĩa  giống nhau 

- Phát triển kỹ năng nghe từ/cụm từ chính trong câu 

- Nói yêu cầu sự lặp lại và làm rõ thông tin và đóng vai phỏng vấn xin việc. 

2. Nội dung bài 1 (Unit 1): 
Listening1 : Looking for a job 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Listening skill: Listening for key words and phrases 

Listening 2: The Right Person for the Job 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Vocabulary skill: Distinguishing between words with similar meanings 

Speaking 

- Grammar: Simple Present and Simple Past 

- Pronunciation: Simple past -ed 

- Speaking skill: Asking for repetition and clarification 

Unit assignment 

Role-play a job interview 

Unit 2: Cultural Studies  Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu: 
- Phân biệt được cách dùng của động từ khiếm khuyết should/shouldn't  

- Nhận diện các từ vựng về chủ đề quảng cáo, văn hóa, từ trái nghĩa, nghĩa 

của từ trong ngữ cảnh 

- Tích hợp nghe ý chính và nghe thông tin chi tiết 

- Trình bày thông tin từ bản ghi chú và thuyết trình 

2. Nội dung bài 2 (Unit 2): 

Listening 1: International Advertising 
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- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Listening skill: Listening for main ideas and details 

- Note-taking skill: Taking notes on examples 

-Building vocabulary: Using a dictionary - antonyms 

Listening 2: Cultural Problems 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Vocabulary skill: Words in context 

Speaking 

- Grammar: Should and shouldn't; It's +adj + inf 

- Pronunciation: The schwa /ǝ/ sound 

- Speaking skill: Presenting information from notes 

Unit assignment 

Giving a presentation 

Unit 3: Sociology     Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu: 
- Phân biệt được cách dùng của mẫu câu be going to  

- Nhận diện các từ vựng về chủ đề kỳ nghỉ 
- Phát triển kỹ năng nghe số đếm và ngày tháng 

- Giới thiệu về chủ đề của bài thuyết trình 

2. Nội dung bài 3 (Unit 3): 

Listening 1: Places in Danger 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Listening skill: Understanding numbers and dates 

Listening 2: A Helpful Vacation 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 
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Speaking 

- Grammar: Be going to 

- Pronunciation: Reduction of be going to 

- Speaking skill: Introducing topics in a presentation 

Unit assignment 

Plan and present a travel tour 

Unit 4: Physiology     Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu: 
- Phân biệt được cách dùng của thì hiện tại đơn để kể chuyện 

- Nhận diện các từ vựng về chủ đề văn chương, từ cùng nghĩa 

- Phát triển kỹ năng nghe thông tin cụ thể. 

- Sử dụng mắt, âm lượng giọng nói và cách ngừng nghỉ trong khi giao  tiếp 

- Phát triển kỹ năng kể chuyện 

2. Nội dung bài 4 (Unit 4): 

Listening 1: Charles Dickens - Making Readers Laugh after 200 Years 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Listening skill: Listening for specific information 

- Note-taking skill: Making notes using a word web 

Listening 2: What's your sense of humor? 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Vocabulary skill: Synonyms 

Speaking 

- Grammar: Simple present for informal narratives 

- Pronunciation: Simple present third person -s/-es 

- Speaking skill: Using eye contact, tone of voice, and pause 

Unit assignment 

Tell a joke or a funny story 

Unit 5: Psychology.   Thời gian: 11 giờ 

1. Mục tiêu: 
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- Phân biệt được cách dùng danh động từ làm chủ ngữ và tân ngữ 

- Nhận diện các từ vựng về chủ đề thể thao 

- Phát triển kỹ năng nghe từ và cụm từ giấu hiệu. 

- Sử dụng đúng ngữ điệu trong câu hỏi trong khi phỏng vấn 

2. Nội dung bài 5 (Unit 5): 

Listening 1: Body and Mind 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Listening skill: listening for signal words and phrases 

Listening 2: Sports in Our Lives 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Building vocabulary: Using the dictionary 

Speaking 

- Grammar: Gerunds as subjects or objects 

- Pronunciation: Intonation in questions 

- Speaking skill: Asking for and giving opinions 

Unit assignment 

Interview a group about sport preferences 

Unit 6: Philosophy.     Thời gian: 11 giờ 

1. Mục tiêu: 
- Phân biệt được cách dùng liên từ and và but 

- Nhận diện các từ vựng về phần trăm, phân số 

- Phát triển kỹ năng nghe để suy diễn ý nghĩa 

- Phát âm nối phụ âm với nguyên âm 

- Trích dẫn thông tin, báo cáo kết quả khảo sát 

2. Nội dung bài 6 (Unit 6): 

Listening 1: Dishonesty in Schools 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 
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- Listening skill: Making inferences 

Listening 2: What's the Right Thing to Do? 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Building vocabulary: Percentages ans fractions 

Speaking 

- Grammar: Conjunctions and and but 

- Pronunciation: Linking consonants to vowels 

- Speaking skill: Sourcing information 

Unit assignment 

Report on a class survey 

Unit 7: Behavioral Science.  Thời gian: 12 giờ 

1. Mục tiêu: 
- Phân biệt được cách dùng câu mệnh lệnh với cấu trúc be + adjectives 

- Nhận diện các danh từ và động từ thường đi với nhau 

- Phát triển kỹ năng nghe các ý kiến khác nhau 

- Phát âm nhấn mạnh từ chính trong câu, viết ghi chú 

- Kiểm tra sự hiểu biết của người nghe, đưa ra hướng dẫn. 

2. Nội dung bài 7 (Unit 7): 

Listening 1: Attitudes about Change 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Skill review: Listening for different opinions 

Listening 2: Tips from a Life Coach 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Building vocabulary: Verb-noun collocations 

Speaking 

- Grammar: Imperatives of be + adjective 

- Pronunciation: content word stress in sentences 
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- Note-taking skill: Using an outline 

- Speaking skill: Checking for listeners' understanding 

Unit assignment 

Giving instructions 

Unit 8: Psychology.    Thời gian: 12 giờ 

1. Mục tiêu: 
- Phân biệt được cách dùng so/such + adjectives 

- Nhận diện các cụm từ và thành ngữ 

- Phát triển kỹ năng nghe các ví dụ 

- Phát âm nối các âm nguyên âm với /w/ và /y/ 

- Diễn tả cảm xúc, cách kể một câu chuyện cá nhân  

2. Nội dung bài 8 (Unit 8): 

Listening 1: The Science of Fear 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Listening skill: listening for examples 

Listening 2: What are you afraid of? 

- Preview the listening 

- Work with the listening 

- Say what you think 

- Building vocabulary: Idioms and phrases 

Speaking  

- Grammar: So and such with adjectives 

- Pronunciation: Linking vowel sounds with /w/ or /y/ 

- Speaking skill: Expressing emotion 

Unit assignment 

Tell a personal story 

2.3. Mô đun 3 (90 giờ): giáo trình Q: Skills for Success - Listening and 

Speaking 2  

Unit 1: Trends.   Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu: 
- Phân biệt được cách dùng của thì Hiện tại tiếp diễn 
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- Nhận diện  các từ vựng về chủ đề thời trang 

- Phát triển kỹ năng nghe từ/cụm từ chính trong câu 

- Đối chiếu cách nói tập trung vào ý chính và ý phụ, phát âm các thán từ 

- Đóng vai thảo luận 

2. Nội dung bài 1 (Unit 1): 
Listening 1: Extreme Fashion 

- Vocablulary 

- Preview listening 1 

- Listen for main ideas 

- Listen for details 

- What do you think? 

- Listening skill: Listening for main ideas 

Listening 2: Fashionomics 

- Vocablulary 

- Preview listening 2 

- Listen for main ideas 

- Listen for details 

- What do you think? 

- Vocabulary kill: Collocations: nouns and verbs 

Speaking 

- Grammar: The Present Continuous 

- Pronunciation: Interjections and intonation 

- Speaking skill: Drawing attention to main ideas 

Unit assignment 

Role-play a discussion 

Unit 2: Color.  Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu: 
- Phân biệt được cách dùng There's và It's 

- Nhận diện các từ vựng về màu sắc thiên nhiên, nhà cửa 

- Phát triển kỹ năng nghe nguyên nhân, kết quả 

- Phát triển kỹ năng nói tập trung vào ý chính 

- Thuyết trình về chủ đề liên quan 

2. Nội dung bài 2 (Unit 2): 
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Listening 1: The colors of nature 

- Vocablulary 

- Preview listening 1 

- Listen for main ideas 

- Listen for details 

- What do you think? 

- Listening skill: Listening for cause and effect 

Listening 2: Building with color 

- Vocablulary 

- Preview listening 2 

- Listen for main ideas 

- Listen for details 

- What do you think? 

- Vocabulary kill: Word families: nouns and verbs 

Speaking 

- Grammar: There's and It's 

- Pronunciation: Swach in unstressed syllables 

- Speaking skill: Asking for and giving examples 

Unit assignment 

Present a building design 

Unit 3: Courtesy.   Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu: 
- Phân biệt được cách dùng của động từ khiếm khuyết should và shouldn't 

- Nhận diện các từ đồng nghĩa 

- Phát triển kỹ năng đoán trước khi nghe và thuyết trình 

- Nói tập trung vào ý chính, trọng tâm và phát âm các âm /s/ và /z/ 

2. Nội dung bài 3 (Unit 3): 
Listening 1: Be polite 

- Vocablular 

- Preview listening 1 

- Listen for main ideas 

- Listen for details 

- What do you think? 
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- Listening skill: Predicting 

Listening 2: Classroom etiquette 

- Vocablulary 

- Preview listening 2 

- Listen for main ideas 

- Listen for details 

- What do you think? 

- Vocabulary skill: Synomyns 

Speaking 

- Grammar: Modal verbs should and shouldn't 

- Pronunciation: Final /s/ or /z/ sounds 

- Speaking skill: Giving advice and making recommendation 

Unit assignment 

Giving a presentation on manners 

Unit 4: Games.   Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu: 
- Phân biệt được cách dùng của động từ trong câu mệnh lệnh 

- Nhận diện các hậu tố của từ 

- Phát triển kỹ năng nghe tên và ngày tháng 

- Đưa ra chỉ dẫn, phát âm trọng âm của từ 

- Thiết kế trò chơi bằng bảng 

2. Nội dung bài 4 (Unit 4): 

Listening 1: The game of life 

- Vocablulary 

- Preview listening 1 

- Listen for main ideas 

- Listen for details 

- What do you think? 

- Listening skill: Listening for names and dates 

Listening 2: Business is a game 

- Vocablulary 

- Preview listening 2 

- Listen for main ideas 
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- Listen for details 

- What do you think? 

- Vocabulary kill: Word families: suffixes 

Speaking 

- Grammar: Imperative verbs 

- Pronunciation: Word stress 

- Speaking skill: Giving instructions 

Unit assignment 

Develop a board game 

Unit 5: Family ties.    Thời gian: 11 giờ 

1. Mục tiêu: 
- Mô tả cách dùng của các trợ động từ trong câu hỏi 

- Phân biệt các loại từ loại: danh từ, động từ, tính từ 

- Phát triển kỹ năng đưa ra lí do và giải thích đồng thời diễn thuyết ngẫu hứng 

- Nêu được ý kiến, luyện tập ngữ điệu trong câu hỏi với or 

2. Nội dung bài 5 (Unit 5): 
Listening 1: Seperated at birth 

- Vocablulary 

- Preview listening 1 

- Listen for main ideas 

- Listen for details 

- What do you think? 

- Listening skill: Listening for reasons and explanations 

Listening 2: Family history 

- Vocablulary 

- Preview listening 2 

- Listen for main ideas 

- Listen for details 

- What do you think? 

- Vocabulary kill: Word families: verbs, nouns, adjectives 

Speaking 

- Grammar: Auxiliary verbs in questions 

- Pronunciation: Intonation in questions with or 
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- Speaking skill: Expressing opinions 

Unit assignment 

Give an impromptu speech 

Unit 6: Self-Reliance.  Thời gian: 11 giờ 

1. Mục tiêu: 
- Nhận diện cách dùng của so sánh hơn và so sánh nhất 

- Phân biệt các loại từ loại: danh từ, động từ, tính từ 

- Phát triển kỹ năng nghe về thông tin cụ thể 

- Hỏi để xác định rõ vấn đề, cách nối các phụ âm 

- Thuyết trình về chủ đề liên quan 

2. Nội dung bài 6 (Unit 6): 

Listening 1: Howtoons 

- Vocablulary 

- Preview listening 1 

- Listen for main ideas 

- Listen for details 

- What do you think? 

- Listening skill: Listening for specific information 

Listening 2: Sell-it-yourself 

- Vocablulary 

- Preview listening 2 

- Listen for main ideas 

- Listen for details 

- What do you think? 

- Vocabulary kill: Using a dictionary 

Speaking 

- Grammar: Comparatives and superlatives 

- Pronunciation: Links between consonant sounds 

- Speaking skill: Asking for clarification 

Unit assignment 

Give a presentation 

Unit 7: Use and Reuse.   Thời gian: 12 giờ 

1. Mục tiêu: 
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- Phân biệt được cách dùng thì tương lai với will 

- Nhận diện danh từ kép 

- Phát triển kỹ năng nghe để nhận ra thái độ của nói 

- Tóm tắt nội dung và thảo luận nhóm hội thảo 

- Phân tích cách nhấn trọng âm trong danh từ ghép 

2. Nội dung bài 7 (Unit 7): 
Listening 1: Sustainable Dave 

- Vocablulary 

- Preview listening 1 

- Listen for main ideas 

- Listen for details 

- What do you think? 

- Listening skill: Recognizing a speaker's attitude 

Listening 2: The great Pacific Garbage Patch 

- Vocablulary 

- Preview listening 2 

- Listen for main ideas 

- Listen for details 

- What do you think? 

- Vocabulary skill: Compound nouns 

Speaking 

- Grammar: Future with will 

- Pronunciation: Word stress in compound nouns 

- Speaking skill: Summarizing 

Unit assignment 

Have a panel discussion 

Unit 8: Storytelling.   Thời gian: 12 giờ 

1. Mục tiêu: 
- Phân biệt được cách dùng thì quá khứ và hiện tại trong kể chuyện 

- Liệt kê các cụm từ cố định 

- Phát triển kỹ năng nghe để suy luận về một vấn đề và kể chuyện 

- Sử dụng các từ và cụm từ diễn tả sự tiếp diễn 

2. Nội dung bài 8 (Unit 8): 
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Listening 1: The art of storytelling 

- Vocablulary 

- Preview listening 1 

- Listen for main ideas 

- Listen for details 

- What do you think? 

- Listening skill: Making inferences 

Listening 2: The great banana race 

- Vocablulary 

- Preview listening 2 

- Listen for main ideas 

- Listen for details 

- What do you think? 

- Vocabulary kill: Fixed expressions 

Speaking 

- Grammar: Simple past and narrative present 

- Pronunciation: Thought groups and pauses for effect 

- Speaking skill: Using sequence words and phrases 

Unit assignment 

Tell a story 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN  
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Học viên được học trong lớp 

hoặc phòng Lab. 
2. Trang thiết bị máy móc: máy tính, projector, loa 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, đĩa CD, tài liệu tham khảo. 

4. Các điều kiện khác: 

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ  

1. Nội dung 

Kiến thức. Đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận, vấn 
đáp, thuyết trình, học viên cần đạt các yêu cầu sau: 

- Giao tiếp Tiếng Anh tự nhiên, nghe và nói những chủ đề Tiếng Anh yêu 
thích hàng ngày; 

- Giao tiếp Tiếng Anh với các tình huống giao tiếp thực tế, ngôn ngữ trò 
chuyện đời thường, tiếng lóng, thành ngữ…  

https://x3english.com/tieng-anh-giao-tiep-thong-dung
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- Phát âm chuẩn, phản xạ nhanh, tương tác tự nhiên trong giao tiếp Tiếng 
Anh;  

- Trình bày theo chủ đề với kỹ năng hình ảnh hóa từ vựng và đưa chúng 
vào các chủ đề và ngữ cảnh cụ thể; 

- Sử dụng nguyên tắc 80/20 trong đó  20% kiến thức cốt lõi của Tiếng Anh 
giao tiếp để làm chủ được giao tiếp khi nói chuyện với khoảng 3000 từ vựng 
được sử dụng thường xuyên trong giao tiếp hằng ngày (80% còn lại là bổ sung 
và cập nhật); 

Kỹ năng: 
- Giao tiếp trôi chảy mà không cần chuẩn bị nhiều, qua đó có thể trao đổi 

thường xuyên với người bản ngữ mà không gây khó khăn trong giao tiếp; 
- Tạo ra các văn bản rõ ràng, cụ thể về nhiều chủ đề khác nhau; có thể diễn 

giải quan điểm đối với một vấn đề có tính thời sự, biết trình bày về cả mặt lợi và 
hại của một vấn đề; 

- Phân tích ý chính trong các đoạn phát biểu ngắn và có thể nghe hiểu các 
chi tiết cũng như các đoạn thông báo hoặc tin nhắn ngắn và đơn giản; 

- Tham gia các cuộc hội thoại ngắn và có thể thuật lại những thông tin cá 
nhân hay trình bày những ý kiến của mình, giới thiệu cách thuyết trình và thực 
hành kỹ năng này theo nhóm; 

 - Phát triển kỹ năng ngôn ngữ trong kỹ năng nghe và nói khi tham gia các 
hoạt động như: thảo luận, đóng vai trong hội thoại và giải quyết các vấn đề tình 
huống;  

- Phối kết hợp giữa giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ để biểu lộ thái độ 
như giọng nói, diện mạo, nụ cười, nét mặt và ánh mắt, điệu bộ và cử chỉ; 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Có ý thức trong học tập, có năng lực tự học và tự tin trong giao tiếp. 
- Nghiêm túc, sáng tạo, chịu khó học hỏi. 
- Có phương pháp học tập tích cực và trau dồi kiến thức. 
- Ý thức được tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực Tiếng Anh trong 

lĩnh vực chuyên môn 

- Điều chỉnh hành vi và thái độ trong giao tiếp với mọi người , có tinh thần 
trách nhiệm với các thành viên khi làm việc theo nhóm 

 2. Phương pháp:  
Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra 

thường xuyên và định kỳ. Cụ thể: 
 - Bài kiểm tra số 1: Speaking (5 -7 phút/HV) 

 - Bài kiểm tra số 2: Listening (Trắc nghiệm & Tự luận - 30 phút)  

 - Bài kiểm tra số 3: Speaking (5 -7 phút/HV) 
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 - Bài kiểm tra số 4: Listening (Trắc nghiệm & Tự luận - 30 phút)  

 - Bài kiểm tra số 5: Speaking (5 -7 phút/HV) 

 - Bài kiểm tra số 6: Listening (Trắc nghiệm & Tự luận - 30 phút)  

 - Bài kiểm tra số 7: Speaking (5 -7 phút/HV) 

 - Bài kiểm tra số 8: Listening (Trắc nghiệm & Tự luận - 30 phút)  

   - Bài kiểm tra số 9: Speaking (5 -7 phút/HV) 

   - Bài kiểm tra số 10: Listening (Trắc nghiệm & Tự luận - 30 phút)  

   - Bài kiểm tra số 11: Speaking (5 -7 phút/HV) 

 - Bài kiểm tra số 12: Listening (Trắc nghiệm & Tự luận - 30 phút)  

3. Kiểm tra cấp chứng chỉ (Giấy chứng nhận) 
- Điều kiện thi kết thúc học phần: người học tham dự đủ số tiết của học 

phần theo quy định (ít nhất 70%), có đầy đủ các cột điểm kiểm tra thường xuyên 
và kiểm tra định kỳ. 

 - Điều kiện được cấp chứng chỉ (giấy chứng nhận): người học tham gia kỳ 
thi kiểm tra hai kỹ năng gồm 2 bài thi: 

+ Listening (Nghe): 35 phút (5 phần: 25 câu) (50% trên thang điểm 100) 
+ Speaking (vấn đáp): 8-10 phút/HV (25% trên thang điểm 100) và 

Speaking (thuyết trình) 10 phút/HV (25% trên thang điểm 100) 
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Phạm vi áp dụng môn học 

Chương trình môn học Tiếng Anh Giao Tiếp được sử dụng để giảng dạy 
cho các học viên có nhu cầu trau dồi và nâng cao kỹ năng giao tiếp.  

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học 

2.1. Đối với giảng viên 

Đây là môn học gắn liền với thực hành kỹ năng ngôn ngữ nên giảng viên 
cần áp dụng Phương pháp giao tiếp vào trong giảng dạy nhằm gây được hứng 
thú cho học viên, làm cho học viên chủ động, tích cực tiếp thu kiến thức nhằm 
đạt được mục tiêu của môn học. 

2.2. Đối với người học 

- Học viên phải chuẩn bị bài và hoàn thành các nhiệm vụ được giảng viên 
giao về nhà trước khi đến lớp.  

- Tích cực tham gia các hoạt động được giảng viên tổ chức trong lớp học để 
rèn luyện các kỹ năng và nâng cao năng lực ngôn ngữ. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 
Môn học Tiếng Anh Giao Tiếp chú trọng phát triển năng lực ngôn ngữ cho 

người học nên cần quan tâm đến các hoạt động tích hợp để phát triển kỹ năng. 
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Websites  
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VIII. GHI CHÚ VÀ GIẢI THÍCH (nếu có): Không  


